KẾ HOẠCH TUẦN

Từ ngày 11/11 đến ngày 15/11 năm 2024

	Mục tiêu

- Trẻ biết đặc diểm khu DTLS NBG, biết tham quan khu di tích trật tự, không chen lấn, làm ồn trong khu di tích.
- Trẻ biết dùng kỹ năng gấp, cắt để cắt hình đối xứng.
· Trẻ biết ghép thành cặp đồ dùng, đồ vật, đồ chơi có mối tương quan.

- Trẻ biết phối hợp tay chân mắt trong vận động bò dích dắc qua 7 điểm đúng tư thế

- Trẻ biết đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết

· Trẻ biết sử dụng các dụng cụ để đo dung tích các nguyên liệu … thông qua hoạt động trải nghiệm pha nước coktail 3 tầng.

· Trẻ biết đặt câu với cặp từ Vì…Nên thông qua tranh ảnh.
· Trẻ biết thực hiện  kỹ năng kéo khóa áo khoác (phéc mỏ tuya).

	Hình Thức
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5
	Thứ 6

	Trò chuyện
	Một số qui định nơi công cộng:

* Không chen lấn xô đẩy, giữ trật tự khi tham quan Ngã Ba Giồng  
	Trò chuyện với trẻ về cách Nhận ra được sắc thái biểu cảm của lời nói khi vui, buồn, tức, giận, ngạc nhiên, sợ hãi (CS 61)
 
	- Trò chuyện với trẻ cách Lắng nghe ý kiến của người khác (CS 48)
	- Dạy trẻ đếm theo khả năng
	- Trò chuyện với trẻ cách tạo âm thanh trong cuộc sống

	Thể dục sáng
	- Tay (2l-8n): Hai tay đưa lên cao, hai tay đưa song song trước mặt.

- Chân (2l-8n): Tay giang ngang, đầu gối khuỵ tay song song trước mặt.

- Bụng (2l-8n): Hai tay đưa lên cao, nghiêng bên trái nghiêng bên phải.

- Bật (2l-8n): Tay giang ngang chân tách ra, tay lên cao chân chụm.

	Giờ học
	Nội dung 1 + 2: 
THAM QUAN KDTLS NGÃ BA GIỒNG
	· Nội dung 1: CẮT HÌNH ĐỐI XỨNG
Nội dung 2: GHÉP THÀNH CẶP ĐỒ DÙNG, ĐỒ VẬT, ĐỒ CHƠI CÓ MỐI TƯƠNG QUAN
	 Nội dung 1:  BÒ DÍCH DẮC QUA 7 ĐIỂM.
Nội dung 2: ĐỀ NGHỊ SỰ GIÚP ĐỠ CỦA NGƯỜI KHÁC KHI CẦN THIẾT
	Nội dung 1: ĐONG DUNG TÍCH CÁC NGUYÊN LIỆU 

Nội dung 2:   LÀM BT ĐO DUNG TÍCH TRONG SÁCH TOÁN.
	Nội dung 1: ĐẶT CÂU VỚI CẶP TỪ ‘VÌ NÊN”
· Nội dung 2: RÈN KỸ NĂNG KÉO KHÓA ÁO KHOÁC (PHÉC MỎ TUYA) 


	VCTL
	THAM QUAN KDTLS NGÃ BA GIỒNG
	- Góc học tập: Tiép tục làm bài tập về tìm cặp đồ dùng có mối tương quan.

- Góc tạo hình: tiếp tục cắt đối xứng

- Góc phân vai: trẻ biết sử dụng vật thay thế khi chơi

- Góc xây dựng- lắp ráp: Có khả năng thực hiện mô hình theo sơ đồ ,phối hợp cùng bạn

- Góc học tập: Tiép tục làm bài tập về tìm cặp đồ dùng có mối tương quan.

- Góc tạo hình: tiếp tục cắt đối xứng

- Góc chữ viết: Tìm chữ có trong từ

- Góc âm nhạc: vận động sáng tạo , hát các bài hát quen thuộc “Lá xanh, Cháu đi mẫu giáo…”

- Góc kể chuyện: kể chuyện theo tranh “Ai đáng khen nhiều hơn, hai anh em…”


	- Góc phân vai: trẻ biết sử dụng vật thay thế khi chơi

- Góc xây dựng- lắp ráp: Có khả năng thực hiện mô hình theo sơ đồ ,phối hợp cùng bạn

- Góc học tập:

+ Tìm đôi

+ Ghép tranh

+ Tìm số lượng tương ứng

- Góc chữ viết: Tìm chữ có trong từ

- Góc âm nhạc: vận động sáng tạo , hát các bài hát quen thuộc “Lá xanh, Cháu đi mẫu giáo…”

- Góc kể chuyện: kể chuyện theo tranh “Ai đáng khen nhiều hơn, hai anh em…”


	- Góc học tập: Tiếp tục làm bt đo dung tích trong sách toán
- Góc phân vai: trẻ biết sử dụng vật thay thế khi chơi

- Góc xây dựng- lắp ráp: Có khả năng thực hiện mô hình theo sơ đồ ,phối hợp cùng bạn

- Góc chữ viết: Tìm chữ có trong từ

- Góc âm nhạc: vận động sáng tạo , hát các bài hát quen thuộc “Lá xanh, Cháu đi mẫu giáo…”

- Góc kể chuyện: kể chuyện theo tranh “Ai đáng khen nhiều hơn, hai anh em…”


	- Góc phân vai: trẻ biết sử dụng vật thay thế khi chơi

- Góc xây dựng- lắp ráp: Có khả năng thực hiện mô hình theo sơ đồ ,phối hợp cùng bạn

- Góc học tập:

+ Tìm đôi

+ Ghép tranh

+ Tìm số lượng tương ứng

- Góc chữ viết: Tìm chữ có trong từ

- Góc âm nhạc: vận động sáng tạo , hát các bài hát quen thuộc “Lá xanh, Cháu đi mẫu giáo…”

- Góc kể chuyện: kể chuyện theo tranh “Ai đáng khen nhiều hơn, hai anh em…”



	HĐNT
	THAM QUAN KDTLS NGÃ BA GIỒNG
	- Chăm sóc vườn rau: bắt sâu, nhổ cỏ, tưới nước…

- TCVĐ: cướp cờ


	- TCVĐ: Chuyền bóng qua chân

- Chơi tự do:

+ Tung bóng lên cao và bắt 

+ Đi trên dây, đầu đội túi cát

+ Bật trên bàn chân


	- TCVĐ: Chuyền bóng qua chân

- Chơi tự do:

+Chơi với cát nước: đong nước bằng lon, chai nhựa

+Làm các hình từ cát, xây theo ý thích từ cát..…


	- Quan sát: Hoa Lan (nơi sống, hình dáng lá….)

- Chơi tự do:

+ Tung bóng lên cao và bắt 

+ Đi trên dây, đầu đội túi cát

+ Bật trên bàn chân



	Giờ ăn
	· Biết chờ tới lượt khi múc thức ăn

	Vệ sinh
	· Hắt hơi biết che miệng

	Ngủ
	· Vào mùng đúng tư thế.

	HĐ chiều
	Đọc biểu cảm bài thơ: 

+ Chiếc cầu mới 
	Bày tỏ tình cảm của bản thân rõ ràng, dễ hiểu bằng câu đơn khác nhau
	 - Nghe và nhận ra sắc thái buồn, tình cảm tha thiết của bài hát (Ru con, Miền Nam  của em)


	Trò chuyện trong nhà con làm gì giúp đỡ Mẹ.
	- Trò chuyện với trẻ vào ngày thứ 7, chủ nhật trẻ muốn cùng Ba Mẹ đi đâu.



	NX cuối ngày
	- Tình trạng sức khỏe của trẻ:. 

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: 

- Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 
	- Tình trạng sức khỏe của trẻ:. 

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: 

- Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 
	- Tình trạng sức khỏe của trẻ:. 

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: 

- Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 
	- Tình trạng sức khỏe của trẻ:. 

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: 

- Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 
	- Tình trạng sức khỏe của trẻ:. 

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: 

- Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 


Thứ 2: ngày 04/11/2024

Nội dung 1+ 2: THAM QUAN KDTLS NGÃ BA GIỒNG
*Mục đích- yêu cầu:

- Trẻ tham quan khu di tích trật tự, không chen lấn, làm ồn trong khu di tích.

* Chuẩn bị:

- Trang phục : quần áo, nón, nước uống.

- Xe du lịch.

* Tiến hành:

- Cô trò chuyện với trẻ về thời gian và địa điểm tham quan.

- Dặn dò, nhắc nhở trẻ đi tham quan trật tự, không chen lấn, không gây ồn ào và nghe lời theo sự hướng dẫn của các cô.

- Tổ chức cho trẻ tham quan.
Thứ 3: ngày 12/11/2024
Nội dung 1: CẮT HÌNH ĐỐI XỨNG
*Mục đích-yêu cầu:

- Trẻ biết dùng kỹ năng gấp, cắt để cắt hình đối xứng.
*Chuẩn bị:

- Giấy thủ công các loại

- Kéo, hồ

*Tiến hành:

Hoạt động 1:

· Cô trò chuyện với trẻ về các tranh có các hình cắt đối xứng trẻ đã xem ở đầu giờ.

     + Các con thấy các tranh buổi sáng các con xem có gì đặc biệt?

     + Làm cách nào để chúng ta có thể tạo ra được các hình có 2 mặt giống nhau ?

· Cho trẻ lên làm mẫu thử.

· Cô hướng dẫn trẻ cách gấp và cắt.

Hoạt động 2:

- Cho trẻ thực hiện gấp và cắt các hình tuỳ ý thích của trẻ.

- Trẻ dán và trang trì thành bức tranh theo ý tưởng của mình.

Nội dung 2:  GHÉP THÀNH CẶP ĐỒ DÙNG, ĐỒ VẬT, ĐỒ CHƠI CÓ MỐI TƯƠNG           
Mục đích yêu cầu

· Trẻ biết ghép thành cặp đồ dùng, đồ vật, đồ chơi có mối tương quan.

I. Chuẩn bị

· Một số đồ dùng (chén, muỗng, đũa, nĩa…bút chì, cục gôm, giấy…) trong lớp.

·  Hình ảnh đồ dùng (cái kéo, cái ca, bàn chài đánh răng….), đồ chơi (…).

· Bài tập theo khả năng (3 nhóm bài tập).

II. Tiến hành

Hoạt động 1:

- Cô cho mỗi trẻ 1 rổ có chứa nhiều đồ dùng học tập (bút chì, gôm, giấy….) và đồ dùng cá nhân (bàn chải, kem đánh răng, ca…).

- Cô hỏi trẻ đây là cái gì? (bút chì). Các con hãy chú ý xem Cô sẽ làm gì và những đồ dùng Cô sẽ sử dụng với cây bút chì? 

- Cho hỏi trẻ những đồ dùng mà Cô đã sử dụng.

- Trẻ lấy những đồ dùng có trong rổ của mình.

=> Cô giới thiệu những đồ dùng mà các con vừa kể đó là những đồ dùng có mối tương quan với nhau. Vì bút chì khi sử dụng thì cần có cục gôm bôi sạch khi viết sai, giấy để viết, vẽ…

Tương tự cô giới thiệu cái bàn chải đánh răng và cho trẻ tìm những đồ dùng có mối liên quan với cái bàn chải trong rổ của mình.

Hoạt động 2:

· Các con vừa tìm hiểu cùng cô các cặp đồ dùng có mối tương quan vậy bây giờ cô cùng các con chơi 1 trò chơi nhé.

· Cho trẻ đi lấy đồ dùng, đồ chơi. Sau đó đi tìm bạn có đồ dùng đồ chơi ghép thành nhóm có mối tương quan với nhau.

· Các nhóm về chỗ đúng và giới thiệu cặp đồ dùng của nhóm mình.

Hoạt đọng 3:

· Cho mỗi trẻ 1 thẻ hình cô mở nhạc kết thúc trẻ chạy về ngôi nhà có chứa đồ vật đồ dùng có mối liên quan.

Trẻ chơi 2 lần.

Thứ 4: ngày 13/11/2024

Nội dung 1: BÒ DÍCH DẮC QUA 7 ĐIỂM.
MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

-Trẻ biết phối hợp tay chân mắt trong vận động bò dích dắc qua 7 điểm đúng tư thế

CHUẨN BỊ

-Sân tập bằng phẳng

-Các khối gỗ, hộp…

TIẾN HÀNH

Hoạt động 1:

- Cho trẻ đi thường, đi kiểng chân,đi gót chân, đi khom lưng, chay…
- Bài tập phát triển chung:

Tay 2 : Ñöa tay ra trước - đưa lên cao: 4x8n

Chân 3 : Đứng đưa chân ra phía trước, lên cao: 4x8n

Buïng 6 : Ngồi duỗi chân quay người sang hai bên: 2x8n

Baät1 : Baät tiến về phía trước: 2x8n

Hoạt động  2 : 

- Con có biết bò dích dắc là bò như thế nào không ?

- Bạn nào có thể bò dích dắc qua các vật mà không chạm vào vật 

- Tổ chức cho cháu bò thử

- Mời bé bò đúng lên làm mẫu cho các bạn xem

Hưỡng dẫn: Đầu tiên cô vào tư thế chuẩn bị. cô chống cả bàn tay và bàn chân xuống sàn gối hơi khuỵ, nâng cao mắt nhìn về phía trước. Khi có hiệu lệnh bò phối hơp chân nọ tay kia
- Tổ chức cho cháu thực hiện 

- Cô quan sát giúp đỡ trẻ

Hoaït ñoäng 3 : 

- Cho chaùu hít thở  nheï nhaøng, xoa boùp cô chaân 

Nội dung 2 : ĐỀ NGHỊ SỰ GIÚP ĐỠ CỦA NGƯỜI KHÁC KHI CẦN THIẾT
* Mục đích yêu cầu:

-Trẻ biết đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết

* Chuẩn bị:

- Clip về các tình huống trẻ cần sự giúp đỡ của người khác

- Tranh ảnh

* Tiến hành:

Hoạt động 1: 

· Cô cho trẻ xem clip về các tình huống trẻ cần sự giúp đỡ của người khác

· Cô trò chuyện với trẻ:

Trong clip truyện gì đã xảy ra với em bé?

· Khi chúng ta gặp khó khăn thì chúng ta phải biết tìm sự giúp đỡ củ những người xung quanh

Hoạt động 2: 

· Chia trẻ thành 4 nhóm, mỗi nhóm 1 bức tranh, trẻ thảo luận về tình huống và cách giải quyết

Hoạt động 3:

· Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi:

· Cách chơi: Cô cho mỗi trẻ 1 thẻ hình có các hình vẽ các tình huống trẻ cần sự giúp đỡ của những người khác nhau. Trẻ sẽ gắn đúng lên bảng có cùng cách giải quyết
Thứ 5: ngày 14/11/2024

* Giờ học: ĐONG DUNG TÍCH CÁC NGUYÊN LIỆU
Nội dung 1: 

Mục đích yêu cầu:

· Trẻ biết sử dụng các dụng cụ để đo dung tích các nguyên liệu … thông qua hoạt động trải nghiệm pha nước coktail 3 tầng.

Chuẩn bị:

· Ly đo dung tích (ml)

· Ly, bình nước trong suốt.

· Nước ép thanh long đỏ.

· Sỉrô, nước 7up, nước cốt chanh, đá.

· Quy trình các bước pha chế.

Tiến hành:

Hoạt động 1: 

TC: Giấu tay.

· Cô giới thiệu các ly nước coktail 3 tầng.

· Sau đó cho trẻ nếm thử. hỏi trẻ về mùi vị mà trẻ cảm nhận được (chua, ngọt…)

· Cho trẻ đoán các NVL có trong ly.

Hoạt động 2:

· Cho trẻ bắt cặp và tự lấy các NVL về bàn thực hiện theo ý thích.

· Trong qua trình trẻ làm, hỏi cách làm, mùi vị và nguyên nhân có mùi vị đó.

· Cô quan sát và rút ra kết luận: các con làm rất tốt mỗi bạn tạo ra 1 ly nước khác nhau, nhưng vẫn còn số bạn vẫn chưa làm ra được ly nước 3 tầng. bây giờ các con hãy xem hưỡng dẫn cách tạo ra ly nước 3 tầng nha.

Hoạt động 3:

· Cô cho trẻ xem lip hưỡng dẫn.

· Sau khi xem xong hỏi trẻ:

Ly nước Cô pha có gì khác so với ly nước của các bạn?

Có những NVL gì?

Tỷ lệ các loại NVL như thế nào?

· Các con nhớ dùng dụng cụ đo ml,   pha cho đúng ml, đúng công thức thì mới ngon nha.

Hoạt động 4: 

· Trẻ về bàn và thực hiện pha nước theo công thức của Cô.

(Trong quá trình thực hiện quan sát giúp đỡ trẻ khi găp khó khăn)

Nội dung 2: Làm bt đo dung tích trong sách Toán.
Thứ 6: ngày 15/11/2024

Nội dung 1: ĐẶT CÂU VỚI CẶP TỪ VÌ…NÊN
I. Mục đích

· Trẻ biết đặt câu với cặp từ Vì…Nên thông qua tranh ảnh.

II. Chuẩn bị:

· Tranh ảnh

· Nhạc

· Phòng rộng, thoáng mát

III. Tiến hành

· Hoạt động 1: 

Ổn định: TC “Gieo hạt”

Cô cho trẻ xem 1 bức tranh và hỏi trẻ xem trong tranh có nội dung gì? (tranh bé bị bệnh) 

Bạn nào có thể đặt cho Cô 1 câu đơn về nội dung bức tranh

Cô có thêm 1 bức tranh nữa, bạn nào có thể cho Cô biết bức tranh này có cái gì? (tranh bé đi bác sĩ)

Bạn nào có thể đặt cho Cô 1 câu đơn về nội dung bức tranh

Từ 2 câu đơn bạn nào có thể ghép lại thành 1 câu ghép.

Từ câu ghép của bạn, Cô sẽ ghép thành 1 câu mới các con hãy lắng nghe xem câu của Cô có gì khác với bạn.

“Nếu bạn bị bệnh thì bạn phải đi bác sĩ”

· Cũng giống nội dung với bạn nhưng Cô có sử dụng thêm cặp từ “Vì…Nên”. Hôm nay Cô sẽ dạy các con đặt câu với cặp từ Vì…Nên

Tương tự Cô cho trẻ xem tranh và làm mẫu thêm 2 câu nữa 

· Hoạt động 2

Trẻ chọn 1 bức tranh hết nhạc tìm bạn và ghép đôi, sau đó từng cặp nói lên câu nói của mình.

· Hoạt động 3:

Mỗi trẻ 1 bức tranh tự nói về bức tranh của mình.

Nội dung 2: Rèn kỹ năng kéo khóa áo khoác (phéc mỏ tuya), dây khoá quần…
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